
STT Tên sản phẩm Danh mục Giá bán Đơn vị tính
1 Tú ABB Bài tú 5,000      bộ
2 Tú KK Bài tú 6,000      bộ
3 P/s chải sạch sâu Bàn chải 8,000      cái
4 P/s lông tơ sạch hiệu quả Bàn chải 14,000    cái
5 P/s x30 sạch kẽ răng Bàn chải 5,000      cái
6 P/s lông tơ mềm mại Bàn chải 14,000    cái
7 P/s bàn chải bé ngoan Bàn chải 5,000      cái
8 Bàn chải Classic Clean Bàn chải 6,000      chiếc
9 Bàn chải premiier Bàn chải 7,000      chiếc

10 Bàn cải sạch dịu êm Bàn chải 14,000    chiếc
11 Bàn chải sạch sâu hiệu quả Bàn chải 16,000    chiếc
12 Bàn chải thái pro classic Bàn chải 22,000    Cây
13 Bàn chải thái deepclean Bàn chải 18,000    Cây
14 Bàn chải thái kid M Bàn chải 18,000    Cây
15 Bàn chải  thái kid E Bàn chải 14,000    Cây
16 Diana siêu mỏng không cánh Băng vệ sinh 15,000    gói
17 Diana maxi cánh Băng vệ sinh 15,000    gói
18 Diana siêu mỏng cánh Băng vệ sinh 15,000    gói
19 Diana maxi non wing Băng vệ sinh 13,500    gói
20 Diana đêm 28cm Băng vệ sinh 13,000    gói
21 Diana đêm 35cm Băng vệ sinh 14,000    gói
22 Kotex maxi cánh Băng vệ sinh 15,000    gói
23 Kotex mỏng không cánh Băng vệ sinh 15,000    gói
24 Kotex maxi không cánh Băng vệ sinh 13,000    gói
25 Kotex mỏng cánh Băng vệ sinh 16,000    gói
26 Diana hàng ngày 20 miếng Băng vệ sinh hàng ngày 13,000    gói
27 Kotex hàng ngày 8 miếng Băng vệ sinh hàng ngày 6,000      gói
28 Kotex hàng ngày 20 miếng Băng vệ sinh hàng ngày 13,000    gói
29 Bánh chocopie 2 chiếc Bánh 9,000      cái
30 Bánh chocopie 6 chiếc Bánh 28,000    hộp
31 Bánh chocopie 12 chiếc Bánh 46,000    hộp
32 Bánh custas nhân kem 47g Bánh 9,000      hộp
33 Gạo lứt Bánh 19,000    gói
34 Bánh gạo Bánh 16,000    gói
35 Bánh thái sanghai xanh Bánh 29,000    gói
36 Bánh thái sanghai đỏ Bánh 29,000    gói
37 Bánh thái cremo xanh Bánh 29,000    gói
38 Bánh thái cremo đỏ Bánh 29,000    gói
39 Bánh thái tivoni xanh Bánh 29,000    gói
40 Bánh thái tivoni đỏ Bánh 29,000    gói
41 Bánh chocky Bánh 44,000    hộp
42 Bánh yến mạch 400g Bánh 34,000    Gói
43 SFG T 90GX96 bánh 8,000      bánh
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44 Bánh milk kiss 120g Bánh 25,000    hộp
45 Bánh milk kiss 60g Bánh 14,000    hộp
46 Nabati vàng 17g Bánh 34,000    hộp
47 Nabati chocola 17g Bánh 34,000     hộp
48 Bánh ăn dặm Boromon Bánh 30,000    hộp
49 Bánh ăn dặm Boromon Bánh 30,000    hộp
50 Bánh ăn dặm Boromon Bánh 30,000    hộp
51 Bánh ăn dặm Boromon Bánh 30,000    hộp
52 Bánh quy trà xanh cosy Bánh 51,000    hộp
53 IDO bánh trứng nướng Bánh 29,000    Gói
54 Cosy bánh quy Marie 160gr Bánh 16,000    Gói
55 Cosy bánh quy Marie 67gr Bánh 8,000      hộp
56 AFC DD Ra cai 200g bánh 22,000    Gói
57 Cosy bánh quy Marie 450g bánh 36,000    Gói
58 Oreo cay 68,5g bánh 7,000      Gói
59 OreoSocola cây 137g bánh 13,000    Gói
60 Cosy que vị kem lá dứa bánh 11,000    Gói
61 Cosy que vị kem cam bánh 11,000    Gói
62 Bánh cuộn kem lá dứa bánh 35,000    Gói
63 Bánh cuộn kem vị dâu bánh 35,000    Gói
64 Bánh peppipe hộp 360x12 bánh 34,000    hộp
65 Bánh gạo ricky mặn 150g bánh 18,000    Gói
66 Bánh gạo ricky ngọt 225g bánh 18,000    Gói
67 Bánh gạo ricky ngọt 135g bánh 12,000    Gói
68 Bánh trứng london hộp to Bánh 40,000    hộp
69 Bánh Blue to 625gr Bánh 144,000  hộp
70 Nabati 52g Bánh 6,000      gói
71 Nabati 52g Bánh 6,000      gói
72 Nabati 17g Bánh 34,000    gói
73 Nabati 17g Bánh 34,000    gói
74 Rolls socola Bánh 18,000    hộp
75 Rolls cheese Bánh 18,000    hộp
76 Bánh gạo mặn oki to Bánh 22,000    gói
77 Bánh gạo ngọt oki to Bánh 20,000    gói
78 Bánh gạo ngọt oki nhỏ Bánh 16,000    gói
79 Bánh gạo mặn oki Bánh 16,000    gói
80 Bánh cookie trứng sữa 250gr Bánh 24,000    Gói
81 Bánh quế Saturn nhân kem 140g Bánh 10,000    Gói
82 Bánh quế Saturn nhân kem 140g Bánh 10,000    Gói
83 Bánh quế 355gr Bánh 34,000    Hộp
84 Bánh belgi TS 346gr Bánh 50,000    Hộp
85 Bánh gạo mặn 130gr Bánh 15,000    Gói
86 Bánh gấc to Bánh 25,000    Gói
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87 Bánh nhãn Bánh 16,000    Gói
88 bật lửa ngắn bật lửa 2,000      cái
89 bật lửa dài bật lửa 3,000      cái
90 Bỉm huggies to tã quần M bỉm 160,000  bịch
91 Bỉm huggies to tã quần L bỉm 160,000  bịch
92 Bỉm huggies to tã quần XXL bỉm 160,000  bịch
93 Bỉm bobby newbon 1 bỉm 65,000    bịch
94 Bỉm bobby newbon 2 bỉm 72,000    bịch
95 Bỉm bobby tã quần 60 miếng M bỉm 215,000  bịch
96 Bỉm bobby tã quần 54 miếng L bỉm 215,000  bịch
97 Bỉm bobby tã quần 18 miếng XL bỉm 92,000    bịch
98 Bỉm bobby tã quần 20 miếng L bỉm 92,000    bịch
99 Bỉm bobby tã quần 22 miếng M bỉm 92,000    bịch

100 Bỉm bobby tã quần 40 miếng M bỉm 152,000  bịch
101 Bỉm bobby tã quần 36 miếng L bỉm 152,000  bịch
102 Bỉm bobby tã quần 32 miếng XL bỉm 152,000  bịch
103 Bỉm bobby tã quần 28 miếng XXL bỉm 152,000  bịch
104 Pamper NB40x8 Bỉm 159,000  bịch
105 PPA TK S38X8 Bỉm 111,000  bịch
106 PPA TK XL 28X8 Bỉm 111,000  bịch
107 PPA TQ L36X6 NEW Bỉm 159,000  bịch
108 PPA TQ M40X4 NEW Bỉm 159,000  bịch
109 PPA TQ XL32X6 Bỉm 159,000  bịch
110 Bim que vàng Bim bim 5,000      gói
111 Bim que đỏ Bim bim 5,000      gói
112 Bim bim Swig bị bít tết Bim bim 53,000    bịch
113 Bim bim corn chíp Bim bim 53,000    bịch
114 Bim bim tonies 38g Bim bim 53,000    bịch
115 Bim bim O'star kim chi 30g Bim bim 53,000    bịch
116 Bim bim Swing gà Bim bim 53,000    bịch
117 Tayo vị tảo biển Bim bim 53,000    bịch
118 Tayo vị cao bổi Bim bim 53,000    bịch
119 Đậu phộng tân tân NCD Bim Bim 5,000      gói
120 Đậu phộng tân tân Bim Bim 2,000      gói
121 Bim bim teppy 8.5gr Bim bim 15,000    Bịch
122 bông tăm Rikco bông tai 7,000      gói
123 bông tăm Rikco trẻ em bông tai 15,000    gói
124 bột chiên gà giòn 500g Bột chiên 4,000      Gói
125 Bột chiên xù 100g Bột chiên 7,500      Gói
126 Bột chiên mịn 100g Bột chiên 4,000      gói
127 Omo BG đỏ 4,5kg/3 gói Bột giặt 169,000  Gói
128 Omo BG Comfort tinh dầu thơm 4,1kg Bột giặt 169,000  Gói
129 Omo BG đỏ 1,2kg/12 gói Bột giặt 43,000    Gói
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130 Omo máy giặt cửa trước 6kg Bột giặt 239,000  Hộp
131 Omo máy giặt cửa trước 3kg Bột giặt 138,000  Hộp
132 Omo máy giặt cửa trên 3kg Bột giặt 119,000  Hộp
133 Omo BG máy cửa trên 6kg Bột giặt 218,000  Hộp
134 Omo đỏ 800g Bột giặt 32,000    Gói
135 Omo BG Comfort TDT diệu kỳ 720g Bột giặt 32,000    Gói
136 Omo BG đỏ 6kg Bột giặt 189,000  Gói
137 Omo BG comfort TDT 5,5kg Bột giặt 189,000  Gói
138 Omo BG đỏ 400g Bột giặt 14,500    gói
139 Omo bột giặt comfort tinh dầu thơm 2,7kg Bột giặt 99,000    Gói
140 Bột giặt Aba 4.1kg Bột giặt 165,000  gói
141 Bột giặt Aba 6kg Bột giặt 215,000  gói
142 Bột giặt thái 3kg Bột giặt 130,000  Gói
143 Bột giặt thái 5kg Bột giặt 182,000  Gói
144 BG ARIEL 2,5KG Bột giặt 99,000    túi
145 BG ARIEL 2,7KG NM Bột giặt 99,000    túi
146 BG ARIEL 2,7KG GM Bột giặt 99,000    túi
147 BG ARIEL 3,8KG DM Bột giặt 139,000  túi
148 BG ARIEL 4,1KG NM Bột giặt 139,000  túi
149 BG TIDE 2,7KG DP Bột giặt 87,000    túi
150 Bột mỳ Mezan 500g bột mỳ 7,000      gói
151 Bột rau câu thạch jelly bột rau câu 9,000      gói
152 PTN G 670GX6 NRT chai 87,000    chai
153 PTN G 670GX6 ONG chai 87,000    chai
154 RJC G 170GX24 SM chai 22,000    chai
155 RJC G 650GX6 SM chai 67,000    chai
156 RJC G 650GX6 SM chai 67,000    chai
157 Cháo dinh dưỡng thịt băm 47g Cháo 2,500      Gói
158 chè lipton chè 59,000    Gói
159 D VECTOR 1UP Dao cạo 24,000    vỉ
160 L VECTOR 2S Dao cạo 24,000    vỉ
161 Dầu ăn gia viên 1L Dầu ăn 41,000    chai
162 Dầu ăn gia viên 2L Dầu ăn 81,000    chai
163 Dầu ăn gia viên 5L Dầu ăn 199,000  chai
164 Cái lân 1l Dầu ăn 25,000    chai
165 Cái lân 2l Dầu ăn 50,000    chai
166 Cái lân 5l Dầu ăn 110,000  chai
167 Kiddy Olive 250ml Dầu ăn 70,000    chai
168 Kiddy 250ml Dầu ăn 35,000    chai
169 Meizan hh 400ml Dầu ăn 14,000    chai
170 Meizan hh 10L Dầu ăn 222,000  chai
171 Meizan hh 1L Dầu ăn 31,000    chai
172 Meizan hh 2L Dầu ăn 64,000    chai
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173 Meizan hh 5L Dầu ăn 144,000  chai
174 Meizan đậu lành 1L Dầu ăn 39,000    chai
175 Meizan đậu lành 2L Dầu ăn 78,000    chai
176 Meizan đậu lành 5L Dầu ăn 182,000  chai
177 Neptune Gold 1L Dầu ăn 42,000    chai
178 Neptune Gold 2L Dầu ăn 82,000    chai
179 Neptune Gold 5L Dầu ăn 200,000  chai
180 Simple Đậu nành 1L Dầu ăn 43,000    chai
181 Simple Đậu nành 2L Dầu ăn 85,000    chai
182 Simple Đậu nành 5L Dầu ăn 205,000  túi
183 HS 6G BH 12+2 Dầu gội 1,000      gói
184 HS G 625MLX6 BH Dầu gội 111,000  chai
185 Dầu hào Maggi 150g Dầu hào 9,000      chai
186 Dầu hòa 530g Dầu hào 23,000    chai
187 Milo 3in1 bịch 25g Đồ uống 31,000    bịch
188 Nescafe việt Đồ uống 47,000    hộp
189 Nescafe xanh Đồ uống 47,000    hộp
190 Nescafe đỏ Đồ uống 47,000    hộp
191 Nestea trà chanh Đồ uống 53,000    hộp
192 Milo 3in1 dây 15g Đồ uống 2,000      gói
193 Milo hũ 400g Đồ uống 58,000    Hũ
194 Nescafe sữa đá 20g Đồ uống 47,000    hộp
195 Lipton ice tea hương chanh 15g Đồ uống 59,000    Bịch
196 Thức uống rau quả Đồ uống 8,000      chai
197 Trà bí đao chai 280ml Đồ uống 6,000      chai
198 Yến cạnh tranh thùng xuân Đồ uống 6,000      Lon
199 Yến đỏ Đồ uống 7,000      Lon
200 Coca chai 300ml Đồ uống 3,000      chai
201 Coca 1,5ml Đồ uống 15,000    Chai
202 Sprite 1.5ml Đồ uống 15,000    Chai
203 Fanta 1,5ml Đồ uống 15,000    Chai
204 Coca lon Đồ uống 8,000      Lon
205 Fanta chai 300ml Đồ uống 3,000      chai
206 Sprite chai 300ml Đồ uống 3,000      chai
207 Samurai chai 300ml Đồ uống 4,000      chai
208 sprite lon 330ml Đồ uống 8,000      lon
209 sprite lon 330ml Đồ uống 170,000  thùng
210 Cam ép twister Đồ uống 8,000      chai
211 C2 Đồ uống 5,000      chai
212 Trà O long Đồ uống 5,000      chai
213 Trà xanh Oᴼ Đồ uống 5,000      chai
214 Red bull thái Đồ uống 9,000      Lon
215 Bí đao 360 Đồ uống 7,000      Lon
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216 Bí đao Đồ uống 5,000      Lon
217 Nước tăng lực 247 Đồ uống 7,000      Lon
218 Nước uống lavi chai nhỏ Đồ uống 4,000      Chai
219 Nước uống Aqua Đồ uống 4,000      Chai
220 Nước number 1 Đồ uống 8,000      Chai
221 Thảo mộc Dr. Thanh Đồ uống 9,000      Chai
222 Trà bí đao lon ít đường 310ml Đồ uống 6,000      Lon
223 ICE nho Đồ uống 8,000      chai
224 Nước Latte trà Đồ uống 8,000      chai
225 Nước ICE đào Đồ uống 8,000      chai
226 Trà matcha bird dy Đồ uống 46,000    hộp
227 Café phố dây Đồ uống 4,000      gói
228 Café phố dây Đồ uống 40,000    dây
229 Café phố sữa Đồ uống 35,000    hộp
230 Café đen Đồ uống 29,000    hộp
231 G7 3in1 hộp 21 Đồ uống 39,000    hộp
232 G7 3in1 hộp 18 Đồ uống 44,000    hộp
233 Bia chai Hà Nội Đồ uống/Bia 8,000      chai
234 Bia chai Sài gòn Đồ uống/Bia 11,000    chai
235 Bia lon Sài gòn Đồ uống/Bia 10,000    Lon
236 Bia lon Hà Nội Đồ uống/Bia 9,000      Lon
237 Bia lon 333 Đồ uống/Bia 10,000    Lon
238 Nutri boost hương dâu Đồ uống/sữa trái cây 9,000      chai
239 Nutri boost hương cam Đồ uống/sữa trái cây 9,000      chai
240 Đường Daily 1kg Đường 19,000    Gói
241 khăn giấy watersil giấy ăn 10,000    gói
242 khăn giấy VN airlines giấy ăn 40,000    tập
243 Khăn rút giấy ăn 31,000    dây
244 Giấy VS watersil dây 10q Giấy vệ sinh 58,000    dây
245 Giấy VS watersil dây 12q Giấy vệ sinh 30,000    dây
246 Giấy VS chip chip hồng 6q Giấy vệ sinh 40,000    dây
247 Giấy VS e bé vàng Giấy vệ sinh 25,000    dây
248 PTN G 6GX600 NRT gói 13,000    gói
249 PTN G 6GX600 ONG gói 13,000    gói
250 PTN X 6MLX600 NRT gói 13,000    gói
251 PTN X 6MLX600 ONG gói 13,000    gói
252 RJC G 6GX600 SM gói 1,000      gói
253 RJC X 6GX600 SM gói 1,000      gói
254 Maggi hạt nêm 900g Hạt nêm 64,000    Gói
255 Knorr hạt nêm từ thịt 900g Hạt nêm 64,000    Gói
256 Knorr hạt nêm từ thịt 175g Hạt nêm 13,000    Gói
257 Knorr hạt nêm từ thịt 350g Hạt nêm 24,000    Gói
258 Hạt nêm Aji ngon 900gr Hạt nêm 51,000    Gói
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259 Hạt nêm Aji ngon 400gr Hạt nêm 28,000    Gói
260 Rexona nữ lăn khử mùi shower clean 50ml Hóa phẩm 35,000    Lọ
261 Rexona nữ lăn khử mùi Free spirit 50ml Hóa phẩm 35,000    Lọ
262 Clear dầu gội bạc hà gói Hóa phẩm 15,000    dây/12 gói
263 Clear dầu gội hoa anh đào gói Hóa phẩm 15,000    dây/12 gói
264 Dove dây kem xả phục hồi Hóa phẩm 15,000    dây/12 gói
265 Dove dây dầu gội phục hồi Hóa phẩm 15,000    Gói
266 TRESEMME dầu gội keraatin Smooth Hóa phẩm 119,000  chai
267 Life buoy XBC chăm sóc da xanh 90g Hóa phẩm 9,000      cục
268 Life buoy XBC vượt trội 90g Hóa phẩm 9,000      cục
269 Ponds SRM trắng hồng rạng rỡ 100g Hóa phẩm 45,000    tuýp
270 Ponds SRM ngừa mụn đa tác động 50g Hóa phẩm 31,000    tuýp
271 Ponds SRM trắng hồng rạng rỡ 50g Hóa phẩm 29,000    tuýp
272 Ponds SRM trắng da tinh khiết 50g Hóa phẩm 32,000    tuýp
273 Hazeline SRM Ntrai 50g Hóa phẩm 24,000    tuýp
274 Hazeline SRM chiết xuất nghệ 100g Hóa phẩm 37,000    tuýp
275 Hazeline SRM chanh leo 50g Hóa phẩm 24,000    tuýp
276 Hazeline SRM chiết xuất nghệ 50g Hóa phẩm 24,000    tuýp
277 Life buoy XBC mát lạnh sảng khoái 90g Hóa phẩm 9,000      cục
278 Life buoy XBC thiên nhiên 90g Hóa phẩm 9,000      cục
279 Ponds SRM ngừa mụn 100g Hóa phẩm 49,000    tuýp
280 Clear dầu gội bạc hà 650g Hóa phẩm 119,000  chai
281 Clear dầu gội hoa anh đào 650g Hóa phẩm 119,000  chai
282 Dove dầu gội phục hồi hư tổn 650g Hóa phẩm 99,000    chai
283 Dove dầu gội ngăn rụng tóc 650g Hóa phẩm 99,000    chai
284 Dove dầu tinh dầu dưỡng 650g Hóa phẩm 99,000    chai
285 Sunsilk dầu gội đen óng mượt 650g Hóa phẩm 89,000    chai
286 Lifebuoy mát lạnh sảng khoái 850g Hóa phẩm 86,000    chai
287 Lifebuoy bảo vệ vượt trội 850g Hóa phẩm 86,000    chai
288 Lifebuoy chăm sóc da 850g Hóa phẩm 86,000    chai
289 Lux sữa tắm mềm mịn hồng 530g Hóa phẩm 69,000    chai
290 Lux sữa tắm sáng mịn trắng 530g Hóa phẩm 69,000    chai
291 Sunsilk dầu gội đen óng mượt gói 6g Hóa phẩm 10,000    dây
292 DG Romano classic 180g hóa phẩm 49,000    chai
293 DG Romano đỏ 180g hóa phẩm 49,000    chai
294 ST Romano classic 180g hóa phẩm 49,000    chai
295 DG enchanteur SM 180g - Charming hóa phẩm 43,000    chai
296 DG enchanteur SM 180g - Sensation hóa phẩm 43,000    chai
297 ST enchanteur SM 180g - Sensation hóa phẩm 43,000    chai
298 ST enchanteur SM 180g - Charming hóa phẩm 43,000    chai
299 DG enchanteur SM 650G - Sensation hóa phẩm 131,000  chai
300 DG enchanteur SM 650g - Charming hóa phẩm 131,000  chai
301 ST Enchanteur SM 650G - Sensation hóa phẩm 131,000  chai
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302 ST enchanteur SM 650g - Charming hóa phẩm 131,000  chai
303 Gel Romano Attitude hóa phẩm 47,000    tuyp
304 Gel Romano Calassic hóa phẩm 47,000    tuyp
305 Gel RomanoForce hóa phẩm 47,000    tuyp
306 Sáp Romano giữ nếp tự nhiên hóa phẩm 67,000    hộp
307 Sáp Romano giữ nếp siêu cứng hóa phẩm 67,000    hộp
308 Sáp Romano wax Restyleable shiny hóa phẩm 67,000    hộp
309 Xà bông thơm Enchanteur 90g hóa phẩm 18,000    bánh
310 Xà bông thơm Romano 90g hóa phẩm 18,000    bánh
311 DG Enchanteur 6g - Sensation hóa phẩm 1,300      gói
312 DG Enchanteur 6g -  Charming hóa phẩm 1,300      gói
313 DX Enchanteur 6g hóa phẩm 1,300      gói
314 ST Enchanteur 6g - Sensation hóa phẩm 1,300      gói
315 ST Enchanteur 6g - Charming hóa phẩm 1,300      gói
316 ST dê hương hoa Ly tím 900g hóa phẩm 76,000    chai
317 ST dê hương nước hoa 900g hóa phẩm 76,000    chai
318 ST dê hương hoa Lily 900g hóa phẩm 76,000    chai
319 ST dê hương hoa Ly tím 450g hóa phẩm 45,000    chai
320 ST dê hương hoa Lily 450g hóa phẩm 45,000    chai
321 ST dê hương nước hoa 450g hóa phẩm 45,000    chai
322 P/s KĐR Sensitive 100g KDR 29,000    cái
323 Closeup bạc hà 200g KDR 27,000    hộp
324 Closeup bạc hà 140g KDR 19,000    hộp
325 Closeup lộc đề 200g KDR 27,000    hộp
326 Closeup lộc đề 140g KDR 19,000    hộp
327 Closeup lốc xoáy đỏ 200g KDR 30,000    hộp
328 Closeup lốc xoáy đỏ 140g KDR 19,000    hộp
329 Closeup lửa băng 170g KDR 24,000    hộp
330 P/s KĐR 123 200g KDR 24,000    hộp
331 P/s KĐR 123 Trà xanh 200g KDR 24,000    hộp
332 P/s KĐR ngừa sâu răng vượt trội 110g KDR 10,000    hộp
333 P/s bé ngoan hương dâu 35g KDR 6,000      tuýp
334 P/s KĐR ngừa sâu răng vượt trội 200g KDR 17,000    hộp
335 P/s KĐR giảm ê buốt 110g KDR 38,000    hộp
336 KDR ngừa sâu răng tối đa 170g KDR 15,000    chiếc
337 KDR vitamin C 170g KDR 15,000    chiếc
338 Maxfresh bạc hà 200g KDR 25,000    chiếc
339 Maxfresh trà xanh 200g KDR 25,000    chiếc
340 Maxfresh night 200g KDR 25,000    chiếc
341 KDR colgate sensitive 120g KDR 35,000    chiếc
342 KDR Ông Tây KDR 29,000    tuýp
343 Kẹo sobi 350g Kẹo 29,000    gói
344 Kẹo lạc Goldring 14g Kẹo 10,000    gói
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345 Kẹo thái chíp hồng Kẹo 17,500    Gói
346 Kẹo thái chíp tím Kẹo 18,000    Gói
347 Kẹo thái anytime Kẹo 28,000    Gói
348 Kẹo thái Xo Kẹo 15,000    Gói
349 Kẹo lot 100 gói 320g Kẹo 56,000    Gói
350 Kẹo lot 100 gói 150g Kẹo 28,000    Gói
351 Rinda Flavoured 200g Kẹo 39,000    gói
352 Rinda béo vàng 200g Kẹo 22,000    gói
353 Rinda béo café Kẹo 22,000    gói
354 Rinda tím 200g Kẹo 20,000    gói
355 Rinda Gula gula Kẹo 21,000    Gói
356 Rinda Splendure 375g Kẹo 39,000    gói
357 Khăn mặt thái Khăn mặt 25,000    chai
358 Mì chính miwwon 2kg Mì chính 84,000    Gói
359 Mì chính miwwon 1kg Mì chính 56,000    Gói
360 Mì chính miwwon 400g Mì chính 24,000    Gói
361 Mì chính miwon 100g Mì chính 6,000      Gói
362 Mì chính Aji nomoto 1kg Mì chính 58,000    Gói
363 Hạt nêm Aji ngon 200gr Mì chính 10,500    Gói
364 Mì chính Aji nomoto 1,8kg Mì chính 95,000    Gói
365 Mì chính Aji nomoto 2kg Mì chính 83,000    Gói
366 Mì chính Aji nomoto 1kg Mì chính 58,000    Gói
367 Mì chính Aji nomoto 454kg Mì chính 28,000    Gói
368 Cung đình bò hầm Mì tôm 5,000      gói
369 Cung đình sườn hầm Mì tôm 5,000      gói
370 Thùng cung đình sườn hầm Mì tôm 145,000  thùng
371 Thùng cung đình bò hầm Mì tôm 145,000  thùng
372 Thùng cua bể Mì tôm 145,000  thùng
373 Thùng cung đình chua cay Mì tôm 145,000  thùng
374 Cung đình chua cay Mì tôm 5,000      gói
375 Cung đình gà hầm Mì tôm 5,000      gói
376 Cung đình sườn heo hầm măng Mì tôm 5,000      gói
377 Cung đình cua bể Mì tôm 5,000      gói
378 Mì tôm cân Mì tôm 35,000    gói
379 Mì gà nấm Mì tôm 3,500      gói
380 Thùng mì gà nâm Mì tôm 94,000    thùng
381 Bột canh thiên hương Muối 3,000      Gói
382 Bột canh hải châu Muối 4,000      gói
383 Nesvita bịch 16g ít đường Ngũ cốc 51,000    bịch
384 Ngũ cốc canxi Ngũ cốc 46,000    bịch
385 Ngũ cốc dinh dưỡng Ngũ cốc 46,000    bịch
386 Ngũ cốc ăn kiêng Ngũ cốc 59,000    bịch
387 Ngũ cốc đậu xanh Ngũ cốc 46,000    bịch



STT Tên sản phẩm Danh mục Giá bán Đơn vị tính

DANH MỤC HÀNG TẠP HÓA

388 Sunlight NLS Lily nhài tây 1kg NLS 23,000    chai
389 Sunlight NLS Lily hoa hạ 1kg NLS 23,000    chai
390 NRC  sunlight chanh 400g NRC 12,000    chai
391 NRC sunlight thiên nhiên 400g NRC 12,000    chai
392 NRC  sunlight chanh 750g NRC 21,000    chai
393 Sunlight NRC trà xanh 750g NRC 22,000    túi
394 Sunlight NRC chanh 3,8kg NRC 84,000    can
395 Sunlight NRC chanh túi 750g NRC 18,000    túi
396 Sunlight NRC thiên nhiên túi 750g NRC 22,000    túi
397 Sunlight NRC trà xanh 3,8kg NRC 98,000    can
398 NRC tauau 3,6l NRC 95,000    chai
399 NRC tauau 800ml NRC 26,000    chai
400 NRC safy 800ml NRC 26,000    chai
401 NRC tauau 550ml NRC 15,000    túi
402 Omo matic máy giặt cửa trên 2,7kg Nước giặt 109,000  Túi
403 Omo nước giặt Comfort TDT 2,4kg Nước giặt 109,000  Túi
404 Omo Matic máy giặt cửa trước 2,7kg Nước giặt 121,000  Túi
405 Omo nước giặt máy cửa trước 4,2kg Nước giặt 204,000  chai
406 Omo nước giặt máy cửa trên 4,2kg Nước giặt 189,000  chai
407  Nước giặt xả Spy 2in1 hồng 5l Nước giặt 169,000  chai
408  Nước giặt xả Spy 2in1 tím 5l Nước giặt 169,000  chai
409  Nước giặt xả Spy đỏ 2in1 tím 3.8L Nước giặt 140,000  chai
410  Nước giặt xả Spy tím 2in1 tím 3.8L Nước giặt 140,000  chai
411  Nước giặt xả Spy hồng 2in1 tím 3.8L Nước giặt 140,000  chai
412 NG carefor 3,5L Nước giặt 210,000  chai
413 NG carefor 3,5L Nước giặt 210,000  chai
414 NG carefor 2L Nước giặt 89,000    chai
415 ARIEL 2L Nước giặt 129,000  chai
416 ARIEL 3L Nước giặt 178,000  chai
417 ARIEL 1,6L Nước giặt 85,000    túi
418 ARIEL 1,44L Nước giặt 85,000    túi
419 Mắm đệ nhất 750ml Nước mắm 27,000    chai
420 Mắm vị xưa 500ml Nước mắm 63,000    chai
421 Mắm Ngư Lộc 750ml Nước mắm 11,000    chai
422 Maggi tương đậm đặc 700ml Nước tương 28,000    chai
423 Maggi tương đậm đặc 300ml Nước tương 14,000    chai
424 Dnee trắng 3l Nước xả vải 149,000  chai
425 Dnee tím 3l Nước xả vải 149,000  chai
426 Dnee hồng 3l Nước xả vải 149,000  chai
427 Dnee xanh 3l Nước xả vải 149,000  chai
428 Nước xả túi elegance 1,8l Nước xả vải 67,000    túi
429 DNY 20ML X 360 EB Nước xả vải 13,000    dây
430 DNY 22ML X 360 DM 10 + 2 Nước xả vải 16,000    dây
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431 DNY C 1,8L X 4 DM Nước xả vải 99,000    chai
432 DNY C 1,8L X 4 HB Nước xả vải 99,000    chai
433 DNY C 900ML X 12 DM Nước xả vải 56,000    chai
434 DNY C 900ML X 12 HB Nước xả vải 56,000    chai
435 DNY C 900ML X 12 NM NEW Nước xả vải 53,000    chai
436 DNY T 1,5L X 6 1LANXA Nước xả vải 75,000    túi
437 DNY T 1,6L X 6 DM Nước xả vải 77,000    túi
438 DNY T 1,6L X 6 HB Nước xả vải 77,000    túi
439 DNY T 1,8L X 6 NM Nước xả vải 75,000    túi
440 phong bì dẻ phong bì 3,000      túi
441 Phong bì đẹp phong bì 200         cái
442 Pin tiểu Pin 1,000      cái
443 HL CĐ 220ml Sữa 5,000      túi
444 Ovaltine 110 Sữa 17,000    dây
445 Ovaltine 180ml Sữa 26,000    dây
446 HL 20+ CD 110ml Sữa 16,000    dây
447 HL 20+  socola 110ml Sữa 16,000    dây
448 HL 20+  socola 180ml Sữa 25,000    dây
449 HL 100% CD 180ml Sữa 25,000    dây
450 HL 20+ vị dâu 110ml Sữa 16,000    dây
451 HL 20+  dâu 180ml Sữa 25,000    dây
452 Yomost dâu 170ml Sữa 26,000    dây
453 Yomost lựu 170ml Sữa 26,000    dây
454 Fristi chai cam 80ml Sữa 20,000    dây
455 Fristi chai nho 80ml Sữa 20,000    dây
456 Fristi chai dâu 80ml Sữa 20,000    dây
457 Fristi chai táo 80ml Sữa 20,000    dây
458 HL CK Đường 170ml Sữa 22,000    dây
459 HL CK Đường 110ml Sữa 15,000    dây
460 Tò mò 1-2 900gr Sữa 219,000  hộp
461 Tò mò 1-2 1.5kg Sữa 327,000  hộp
462 DL 2-4 khám phá 900gr Sữa 218,000  hộp
463 DL 2-4 khám phá 1.5kg Sữa 330,000  hộp
464 Frisolac G1 400gr Sữa 247,000  hộp
465 Frisolac G1 900gr Sữa 515,000  hộp
466 Frisolac G2 400gr Sữa 252,000  hộp
467 Frisolac G2 900gr Sữa 489,000  hộp
468 Frisolac G3 400gr Sữa 225,000  hộp
469 Frisolac G3 900gr Sữa 445,000  hộp
470 Frisolac G3 1.5kg Sữa 657,000  hộp
471 Frisolac G4 900gr Sữa 428,000  hộp
472 Frisolac G4 1.5kg Sữa 635,000  hộp
473 Frisolac G5 900gr Sữa #REF! hộp
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474 Fristi chai dâu 110ml Sữa 15,000    dây
475 Fristi chai cam 170ml Sữa 26,000    dây
476 Fristi chai dâu 170ml Sữa 26,000    dây
477 Fristi chai cam 110ml Sữa 15,000    dây
478 SD ông thọ 380g Sữa 20,000    hộp
479 Sữa đặc hoàn hảo Sữa 17,000    hộp
480 Alpha gold step 3 900g Sữa bột 232,000  hộp
481 Alpha gold step 4 900g Sữa bột 232,000  hộp
482 Optimum gold 3 900g Sữa bột 35,500    hộp
483 Optimum gold 4 900g Sữa bột 321,000  hộp
484 Grow 1 900g Sữa bột 232,000  hộp
485 Grow plus 1+ 900g Sữa bột 289,000  hộp
486 Grow plus 2+ 900g Sữa bột 287,000  hộp
487 Sure Prevent 900g Sữa bột 418,000  hộp
488 Optimum gold 1 900gr Sữa bột 375,000  Hộp
489 Optimum gold 2 900gr Sữa bột 378,000  Hộp
490 SC HL đường 80 Sữa chua 23,000    hộp
491 SC không đường 100g VNM Sữa chua 20,000    lốc
492 SC nha đam VNM Sữa chua 23,000    lốc
493 SC probi 100G VNM hộp Sữa chua 23,000    lốc
494 SC su su xanh Sữa chua 24,000    lốc
495 SC su su đỏ Sữa chua 24,000    lốc
496 SC có đường VNM Sữa chua 20,000    lốc
497 SC probi đường 65ml Sữa chua 20,000    dây
498 Sữa chua Zotties dâu tây Sữa chua 9,000      hộp
499 Túi có đường VNM 220ml Sữa tươi 6,000      túi
500 HL 100% CĐ 110ml Sữa tươi 16,000    dây/4 hộp
501 HL túi KĐ 220ml Sữa tươi 5,000      túi
502 Yomost dâu 110ml Sữa tươi 16,500    dây
503 Yomost cam 110ml Sữa tươi 16,500    dây
504 Fristi dâu 110ml Sữa tươi 15,000    dây
505 Fristi cam 110ml Sữa tươi 15,000    dây
506 Yomost Jellyz cam và đào 180ml Sữa tươi 55,000    dây
507 Yomost Black apple 180ml Sữa tươi 55,000    dây
508 ADM gold 180ml Sữa tươi 25,000    dây
509 ADM gold 110ml Sữa tươi 16,000    dây
510 ADM gold 110ml socola Sữa tươi 16,000    dây
511 ADM gold 180ml dâu Sữa tươi 25,000    dây
512 ADM gold 110ml dâu Sữa tươi 16,000    dây
513 Sữa túi không đường 200ml Sữa tươi 5,500      túi
514 100% ít đường 180ml Sữa tươi 25,000    dây
515 Sữa không đường 1L Sữa tươi 28,000    Hộp
516 Su su hương dâu 110ml Sữa tươi 15,000    dây
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517 SCU hương cam Susu 110ml Sữa tươi 15,000    dây
518 Sữa túi có đường 200ml Sữa tươi 5,500      túi
519 Sữa VNM hương dâu 180ml Sữa tươi 27,000    dây
520 Sữa VNM hương dâu 110ml Sữa tươi 17,000    dây
521 Sữa có đường 1L Sữa tươi 28,000    Hộp
522 Sữa tươi có đường 100% 180ml Sữa tươi 27,000    Hộp
523 Sữa tuí Socola Vinamilk 200ml Sữa tươi 5,500      túi
524 Sữa VNM có đường 100% 110ml Sữa tươi 17,000    dây
525 SC hương dâu Susu 80ml Sữa tươi 21,000    dây
526 SCU hương cam Susu 80ml Sữa tươi 21,000    dây
527 SCU lựu đỏ vinamilk pet 150ml Sữa tươi 27,000    dây
528 SCU nha đam vinamilk pet 150ml Sữa tươi 27,000    dây
529 SCU hương cam Vinamilk 170ml Sữa tươi 25,000    dây
530 Milo RTD Activ 180ml Sữa tươi 27,000    dây
531 Milo RTD Activ 115ml Sữa tươi 18,000    dây
532 Tăm VIP Tăm 1,000      Gói to
533 Tăm nhọn Tăm 3,000      Gói
534 Vim VS xanh biển 900ml Tẩy rửa 28,000    chai
535 Vim VS Zero hồng 750ml Tẩy rửa 30,000    chai
536 CIF xịt đa năng - 520ml Tẩy rửa 27,000    chai
537 CIF xịt nhà bếp vàng 520ml Tẩy rửa 27,000    chai
538 CIF xịt lau kính xanh dương 520ml Tẩy rửa 24,000    chai
539 CIF kem tẩy đa năng vàng 500ml Tẩy rửa 27,000    chai
540 Lau sàn daiwa 900ml Tẩy rửa 44,000    chai
541 Rửa bát pinto xanh Tẩy rửa 30,000    chai
542 Rửa bát pinto đỏ Tẩy rửa 30,000    chai
543 Rửa bát pinto vàng Tẩy rửa 30,000    chai
544 TBC thái xanh Tẩy rửa 39,000    chai
545 TBC thái trắng Tẩy rửa 39,000    chai
546 Rửa tay daiwa hồng Tẩy rửa 39,000    chai
547 Rửa tay daiwa tím Tẩy rửa 39,000    chai
548 Rửa tay daiwa trắng Tẩy rửa 39,000    chai
549 Rửa tay daiwa vàng Tẩy rửa 39,000    chai
550 Mì hảo hảo 32 Thực phẩm 3,200      gói
551 Mì hảo hảo 32 Thực phẩm 92,000    thùng
552 Phở gà đệ nhất Thực phẩm 4,500      gói
553 Phở bò đệ nhất Thực phẩm 135,000  thùng
554 Phở bò đệ nhất Thực phẩm 4,500      gói
555 Mì nhớ Thực phẩm 9,000      bát
556 Mì modern Thực phẩm 6,000      ly
557 Nước cốt dừa 160ml Thực phẩm 15,000    Lon
558 Nước cốt dừa 400ml Thực phẩm 24,000    Lon
559 Ngô nếp cay to Thực phẩm 12,000    Gói
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560 Ngô nếp non sấy Thực phẩm 24,000    Gói
561 Gạo lứt Thực phẩm 16,000    Gói
562 Vinataba cũ Thuốc lá 20,000    bao
563 Vinataba mới Thuốc lá 19,000    bao
564 Thăng long mềm Thuốc lá 8,000      bao
565 Thăng long cứng Thuốc lá 9,000      bao
566 555 Việt Nam Thuốc lá 26,000    bao
567 555 ngoại Thuốc lá 33,000    bao
568 Ngựa trắng Thuốc lá 21,000    bao
569 Thăng long CC điếu bé Thuốc lá 95,000    cây
570 Thăng long CC điếu bé Thuốc lá 10,000    bao
571 Váng sữa monte vani 55g Váng sữa 48,000    vỉ
572 Váng sữa monte socola 55g Váng sữa 48,000    vỉ
573 Comfort ĐĐ 1LX TD thơm say đắm 1,8l Xả vải 99,000    chai
574 Comfort 1LX TD vàng 1,8l Xả vải 99,000    chai
575 Comfort 1LX hương ban mai vàng 1,8l Xả vải 99,000    chai
576 Comfort ĐĐ cho da nhạy cảm 1,8l Xả vải 99,000    chai
577 Comfort ĐĐ cho da nhạy cảm 3,8l Xả vải 167,000  can
578 Comfort 1LX hương gió xuân 800ml Xả vải 49,000    Chai
579 Comfort HNH T.Nhiên sofia vàng đen 800mlXả vải 60,000    Chai
580 Comfort 1LX hương ban mai 800ml Xả vải 49,000    Chai
581 Comfort HNH T.Nhiên bella tím đen 800ml Xả vải 60,000    Chai
582 Comfort 1LX hương ban mai 800ml Xả vải 43,000    Túi
583 Comfort 1LX TDT Diệu Kỳ Hồng 800ml Xả vải 44,000    Túi
584 Comfort 1LX TDT Quyến rũ đỏ 800ml Xả vải 44,000    Túi
585 Comfort 1LX hương gió xuân 800ml Xả vải 44,000    Túi
586 Comfort ĐĐ hương ban mai 1.6l Xả vải 74,000    Túi
587 Comfort 1LX TDT Diệu Kỳ Hồng 1,6l Xả vải 80,000    Túi
588 Comfort ĐĐ 1LX TD thơm say đắm 1,6l Xả vải 93,000    Túi
589 Comfort HNH T.Nhiên sofia vàng đen 1,6l Xả vải 93,000    Túi
590 Comfort HNH T.Nhiên bella tím đen 1.6l Xả vải 93,000    Túi
591 Comfort ĐĐ cho da nhạy cảm 1,6l trắng Xả vải 84,000    Túi
592 Comfort cho da nhạy cảm trắng 800ml Xả vải 44,000    Túi
593 Comfort ĐĐ hương ban mai 800ml Xả vải 44,000    Túi
594 Comfort dây xả cho da nhạy cảm Xả vải 1,500      cái


